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  n  n s : 97/2025/HS-PT 

N   : 18-7-2025 

NHÂN DANH 

                                        

 TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Rung K’ Nhơn  

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Thanh 

Bà Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Qu c Huy- Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: Bà Lê 

Thị Tân - Kiểm s t viên. 

Ngày 18 tháng 7 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử 

phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý s : 97/2025/TLPT-HS ngày 23 tháng 5 

năm 2025 đ i với bị c o Tr n Quan  T do có khán  c o của bị c o đ i với   n  n 

hình sự sơ thẩm s : 75/2025/HS-ST ngày 10 tháng 4 năm 2025 của To   n nhân dân 

th nh ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồn          T                 u v     –             

- Bị cáo có kháng cáo:  

Họ và tên:  rầ  Qua g  , sinh năm: 1985 tại: Lâm Đồn ; nơi đăn  ký thường 

trú: Tổ dân ph  1, thị trấn D’, hu ện Đ, tỉnh Lâm Đồn  (Nay là Tổ     p ố  , xã D’ 

R  , tỉ           ); nơi cư tr : 14/1 N u ễn An Ninh, Phườn  A, Đ  Lạt, Lâm 

Đồn  (14/1 Nguyễ  A   i  , P ườ   C -     ạt,         ); nghề nghiệp: Qu n lý 

nhà hàng; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Ph t giáo; 

qu c tịch: Việt Nam; con ông Tr n Tấn T v  bà: Đỗ Thị  ăn  T, vợ, con: Chưa có.  

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị b t tạm  iam t  n    18-10-2023, hiện đan  tạm  iam tại Trại  iam 

C n  an tỉnh Lâm Đồn   Phân trại Đ  Lạt   

Tro   vụ         ó  6  ị   o        ư     ô           o, vụ      ô    ị 

         ị;   ô    iê  qu   đế         áo nên T        ô   triệu tập   

     U    Ụ   : 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  vụ 

 n được tóm t t như sau: 
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Đỗ Doãn T1, Tr n Minh Kh, N u ễn Hữu Th và N u ễn Tiến Đ l  c c đ i 

tượn  sử dụn  ma t   ketamine v  thu c l c v  có m i quan hệ quen biết với nhau. 

V o  iữa năm 2023, Đỗ Doãn T1 thuê lại căn Villa 58 Vạn Th nh, Phườn  5, th nh 

ph  Đ  Lạt của chị Lê Thị Hu ền Trân, sinh năm: 1997, nơi thườn  tr : Tổ 18, V nh 

Hội, phườn  N ọc Hiệp, th nh ph  Nha Tran , tỉnh Kh nh Hòa. Sau khi thuê lại n  i 

nh  n  , Tâm đã rủ thêm N u ễn Tiến Đ, N u ễn Hữu Th và Tr n Minh Kh đến ở 

nhằm mục đích cho kh ch thuê phòn  n he nhạc v  sử dụn  ma t  . N o i ra, Tâm đặt 

mua ma t   về để tại Villa cho Đạt, Th i v  Khan  chia nhỏ, b n cho kh ch đến sử 

dụn  ma t   v   iao cho kh ch bên n o i theo sự chỉ đạo của Tâm. Tâm còn l p ra 

nhóm Zalo lấ  tên l  “ H ” v  cho Đạt, Th i v  Khan  tham  ia v o nhóm để trao đổi 

về hoạt độn  mua b n tr i phép chất ma t   v  chứa chấp việc sử dụn  tr i phép chất 

ma t   tại căn Villa 58 Vạn Th nh, Phườn  5, Đ  Lạt. N o i nhóm Tâm, Đạt, Khan  

và Thái, còn có Tr n Quan  T, Phan Quan  Trun  v  Th i Du    o cũn  có h nh vi 

mua b n tr i phép chất ma t  . 

Qu  trình điều tra x c định: T   iữa năm 2023 cho đến n    18-10-2023, các bị 

c o đã thực hiện nhữn  l n mua b n tr i phép chất ma t   như sau:  

 ầ  1: Kho n  12  iờ 00 n    02-7-2023, Tr n Minh Kh đan  ở Villa 58 Vạn 

Th nh thì một n ười sử dụn  t i kho n Zalo “A i e” nh n tin cho Khan  hỏi mua một 

hộp 5 ma t   ketamine với  i  6.000.000 đồn ,  êu c u Khan   iao đến thị trấn Thạnh 

Mỹ, hu ện Đơn Dươn . Alice đã chu ển kho n cho Khan  s  tiền 6.000.000 đồn  v o 

t i kho n 0378.969.380 của n ân h n  OC  man  tên Tr n Minh Kh. Sau khi nh n 

được tiền, Khan  đi taxi  iao ma t   đến thị trấn Thạnh Mỹ  iao cho Alice rồi về lại 

th nh ph  Đ  Lạt.   L 60, 71-77, 262-263,  419-422, 766-767) 

  ầ  2: Kho n  12  iờ 30 ph t n    31-8-2023, t i kho n Zalo “Ki   ouis” 

của  ùi Thị Kim N ân, sinh năm: 2004,  trú: thửa đất s  264, tờ b n đồ s  12, Phườn  

11, Đ  Lạt nh n tin cho Tr n Minh Kh hỏi mua nửa hộp 5 ketamine v  3 viên thu c l c 

với  i  3.900.000 đồn ,  iao đến khu vực Chợ mới Đ  Lạt Center, Phườn  1, Đ  Lạt. 

Sau đó, N ân chu ển s  tiền 3.900.000 đồn  t  t i kho n s  1026482406 tại n ân h n  

Vietcombank của N ân đến t i kho n s  0378.969.380 tại n ân h n  OC  của Khan . 

Sau khi nh n được tiền, Khan  chuẩn bị ma t   v  đi xe m   đến khu vực cạnh chợ Đ  

Lạt Center  iao ma t   cho N ân, N ân đem s  ma túy n   về nh  v  đã sử dụn  hết 

một mình.   L 64-65, 262-263) 

 ầ  3: Kho n  17  iờ 00 n    29-9-2023, Tr n Minh Kh cùng N u ễn Hữu Th 

đan  ở Villa 58 Vạn Th nh thì Khan  nh n được tin nh n t  t i kho n Zalo “To  

Seve ” của Lê Văn Tu  – Sinh năm: 1991, tr  tại: th n Cửu Lợi 3, xã Cam Hòa, hu ện 

Cam Lâm, tỉnh Kh nh Hòa hỏi mua nửa hộp 5 ma t   ketamine với  i  3.200.000 

đồn ,  iao xu n  thị trấn Liên N h a, hu ện Đức Trọn . Sau đó, Lê Văn Tu  chu ển 

s  tiền 3.200.000 đồn  t  t i kho n s  0061001145926 tại ngân hàng Vietcombank 
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man  tên Tu  đến s  t i kho n 0378969380 tại n ân h n  OC  man  tên Khan . Sau 

khi nh n được tiền mua ma t  , Khan  chuẩn bị nửa hộp 5 ketamine quấn v o khẩu 

tran  v  nhờ Th i  iao  i p cho Tu  ở Đức Trọn  thì Th i đồn  ý. Th i đi xe mô tô 

đem theo  ói khẩu tran  chứa ma t   ketamine bên tron  rồi đi xu n  hu ện Đức 

Trọn . Khi   n đến nơi thì Khan   ửi vị trí cho Th i, v   ửi th n  tin s  điện thoại 

0328.997768 của Lê Văn Tu  cho Th i liên lạc  iao ma t  . Sau khi Th i liên lạc v  

giao ma t   cho Tu  xon  thì về lại Đ  Lạt. S  tiền 3.200.000 thu được t  việc b n ma 

t   cho Lê Văn Tu , Khan  chu ển cho Đỗ Doãn T1 2.500.000 đồn  t  t i kho n 

0378969380 tại n ân h n  OC  man  tên Khan  v o t i kho n s  1027549188 tại 

ngân hàng Vietcombank mang tên Đỗ Doãn T1, s  tiền 700.000 đồn  còn lại, Khan  

tiêu x i c  nhân hết.   L 145-156, 262-263, 419-422, 454-459) 

 ầ  4: Kho n  03  iờ 30 n    04-10-2023, Th i Du    o đan  ở qu n bar 

Heaven 3 Địa chỉ: s  291 Hai    Trưn , Phườn  6, Đ  Lạt thì Huỳnh Thế   o – sinh 

năm: 2005, tr  tại: 44 Gio An, Phườn  5, Đ  Lạt  ọi điện thoại cho Th i Du    o để 

xin s  điện thoại của Tr n Minh Kh. Th i Du    o hỏi “để      ì?”, thì Huỳnh Thế 

  o nói để lấ  “đ ”, Th i Du    o hỏi “ ấ    o   iêu?”, Huỳnh Thế   o tr  lời 

“ ử   ộp 5 v     o   ẹo”  n h a l  nửa hộp 5 ma t   ketamine v  01 viên thu c l c . 

L c n  , Th i Du    o n   sinh việc  iới thiệu Huỳnh Thế   o cho Tr n Minh Kh để 

Khan  b n ma t   cho Huỳnh Thế   o với  i  cao hơn nhằm kiếm lời. Th i Du    o 

nh n tin cho Tr n Minh Kh v  hỏi  i  “ ử   ộp 5 v     o   ẹo” thì được Khan  b o 

 i  2.700.000 đồn . Sau đó, Th i Du    o đưa s  điện thoại 0359.951895 của Huỳnh 

Thế   o cho Khan  v  dặn Khan  nân   i  b n cho Huỳnh Thế   o lên 3.300.000 

đồn  để hưởn  chênh lệch. Sau khi Khan  liên lạc v  b o  i  thì Huỳnh Thế   o đồn  

ý mua v  chu ển s  tiền 3.300.000 đồn  t  t i kho n s  30193937 tại n ân h n  AC  

man  tên Huỳnh Thế   o v o t i kho n n ân h n  0378969380 tại n ân h n  OC  

của Khan . Do l c n   Khan  hết ma t   nên đã  ọi cho Đỗ Doãn T1 v  được Tâm 

 ửi cho Khan  danh thiếp của t i kho n Zalo tên “Vũ Vi        ạt” của N u ễn 

Trườn  Quan  Vũ để Khan  lấ  ma t   b n lại cho Huỳnh Thế   o để kiếm lời. 

Khan  nh n tin với Vũ Villa Đ  Lạt v  hỏi  i  “    ”     ĩ      ử   ộp 5  et  i e 

v    viê  t uố   ắ   thì được Vũ b o với  i  2.800.000 đồn , Khan  đồn  ý mua v  

chu ển kho n s  tiền 2.800.000 đồn  t  t i kho n n ân h n  0378969380 tại n ân 

h n  OC  man  tên Khan  đến s  t i kho n 8999998679 tại n ân h n  Techcombank 

man  tên N u ễn Trườn  Quan  Vũ. Sau khi chu ển tiền, Khan  đưa địa chỉ của 

Huỳnh Thế   o tại s  01 Lê Hồn  Phon , Phườn  4, Đ  Lạt cho “Vũ Vi        ạt” 

 iao cho   o. Sau khi N u ễn Trườn  Quan  Vũ  iao ma t   xon  thì Khan  hỏi t i 

kho n n ân h n  của Th i Du    o để chu ển tiền c n   iới thiệu v  được Th i Du  

  o đưa s  t i kho n 5404205386580 tại n ân h n  A ribank của bạn   o l  Tr n Thị 

Hồn  Phượn  – Sinh năm: 1999 tr  tại: Đ n  Anh 2, Nam  an, Lâm H , Lâm Đồn  

cho Khan  để Khan  chu ển s  tiền 300.000 đồn  v o t i kho n. Đến s n  n    05-
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10-2023, Phượn   ặp v  đưa tiền mặt lại cho Th i Du    o, s  tiền n     o đã tiêu 

x i hết.   L: 145-156, 446-450, 461-471, 262-263, 419-422, 573-588) 

 ầ  5: Kho n  05  iờ 00 n    04-10-2023, Tr n Minh Kh nh n được tin nh n 

t  một n ười tên M  nhờ Khan  mua  i p “ ử   ộp 5  et  i e v  2 viê  t uố   ắ ” 

với  i  3.600.000 đồn  cho n ười sử dụn  s  điện thoại 0325.264.772 l  Đặn  Đức 

Việt – sinh năm: 2000, tr  tại: tổ 4, ấp An Quý, xã Thanh An, hu ện Hớn Qu n, tỉnh 

Bình Phước,  iao đến khu vực đườn  3/4, Phườn  3, Đ  Lạt. Khan  tiếp tục nh n tin 

cho N u ễn Trườn  Quan  Vũ với nội dun  “0325.264.772 Nh2c” để hỏi mua “ ử  

 ộp 5  et  i e v  2 viê  t uố   ắ ” với  i  3.100.000 đồn , để kiếm lời s  tiền chênh 

lệch 500.000 đồn  v   ửi s  điện thoại 0325.264.772 cho Vũ Villa Đ  Lạt đi giao ma 

t   cho Đặn  Đức Việt. Sau khi Vũ Villa Đ  Lạt  iao ma t   cho kh ch xon  v  nh n 

s  tiền mặt 3.600.000 đồn  t  kh ch thì Khan  đưa s  t i kho n 0325.191172 cho 

N u ễn Trườn  Quan  Vũ chu ển tiền c n   iới thiệu cho M  v o t i kho n 

0325.191172 man  tên N u ễn Thị Đoan Tran .   L: 573-588, 751-758, 800-801) 

 ầ  6: Kho n  00  iờ 30 n    14-10-2023, Tr n Minh Kh cùng N u ễn Hữu 

Th đan  ở Villa 58 Vạn Th nh thì Khan  nh n được tin nh n Facebook “  u ễ  

 i  ” của N u ễn Thù  Linh, sinh năm: 1996, tr  tại: th n R’ Chai 2, Ph  Hội, Đức 

Trọn , Lâm Đồn  hỏi mua nửa hộp 5 ma t   ketamine với  i  2.500.000 đồn , chu ển 

trước 1.500.000 đồn , nợ lại 1.000.000 đồn  thì Khan  đồn  ý. Sau đó, Linh chu ển 

s  tiền 1.500.000 đồn  t  t i kho n 828528 của n ân h n  OC  man  tên Linh đến s  

t i kho n 0378969380 tại n ân h n  OC  man  tên Khan . Sau khi nh n tiền mua ma 

t  , Linh b o địa chỉ  iao tại: s  114 X  Viết N hệ T nh, Phườn  7, Đ  Lạt v  đưa s  

điện thoại 0931.828528 cho Khan  liên lạc  iao ma t  . Sau đó, Khan  nhờ N u ễn 

Hữu Th đi  iao ma t   cho Linh thì Th i đồn  ý. Khan  chuẩn bị nửa hộp 5 ma t   

ketamine v  bỏ v o vỏ  ói thu c l  555 rồi đưa cho Th i đi  iao. Trên đườn  đi, 

Khan  nh n tin gửi s  điện thoại 0931.828528 v  địa chỉ của Linh để Th i liên lạc  iao 

ma t  . Th i đi đến trước nh  s  114 X  Viết N hệ T nh v   ọi v o s  điện thoại của 

Linh và nói “e   ê  K      i o đ   è”  Th i đứn  một l c thì Linh ra nh n  ói thu c 

l  chứa nửa hộp 5 ketamine t  Th i, Linh nói với Th i “tiề    ị   u ể  K     r i 

   ”  Sau khi  iao ma t   xon , Th i đi xe về lại chạ  Villa 58 Vạn Th nh. Đến chiều 

cùng ngày 14-10-2023, Linh tiếp tục chu ển tr  cho Khan  s  tiền 1.000.000 đồn . S  

tiền 2.500.000 đồn  thu được t  việc b n ma t   cho Linh, Khan  chu ển cho N u ễn 

Tiến Đ 800.000 đồn , nạp tiền điện thoại cho N u ễn Hữu Th 50.000 đồn , s  tiền 

còn lại Khan  sử dụn  tiêu x i hết.   L: 430-434, 451-453, 778-779) 

 ầ  7: Kho n  11  iờ 30 n    14-10-2023, tài kho n Zalo “Alice” tiếp tục nh n 

tin hỏi mua của Tr n Minh Kh nửa hộp 5 ketamine  i  3.000.000 đồn  v   iao đến 

kh ch sạn H i Yến, địa chỉ s  20 Phan  ội Châu, Phườn  1, Đ  Lạt thì Khan  đồn  ý. 

Alice chu ển kho n cho Khan  s  tiền 3.000.000 đồn  v o tài kho n 0378.969.380 
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n ân h n  OC  của Khan . Sau khi nh n được tiền, Khan  chu ển to n bộ s  tiền 

3.000.000 đồn  t  t i kho n 0378.969.380 n ân h n  OC  của Khan  đến t i kho n 

s  0320.477.452 tại n ân h n  M   ank của N u ễn Tiến Đ v  nh n tin Zalo thông 

b o với Tâm “    ơi e   ới đi     i,   u ể    oả   ại   o  ạt đó   tiề   ướ ,      ì 

     ”  Sau khi nh n được tiền t  Khan , Đạt chu ển cho Đỗ Doãn T1 s  tiền 

1.500.000 đồn  t  t i kho n s  0320.477.452 tại n ân h n  M   ank của Đạt v o s  

t i kho n s  1027549188 tại n ân h n  Vietcombank man  tên Đỗ Doãn T1, s  tiền 

còn lại, Đạt tiêu x i hết.   L: 71-77, 145-156) 

 ầ  8: Kho n  01  iờ 30 ph t n    15-10-2023, t i kho n Zalo “T  Gô  ” của 

Tr n Minh Ph c, sinh năm: 2000, tr  tại: 45 Phạm N ọc Thạch, Phườn  6, Đ  Lạt 

nh n tin cho Tr n Minh Kh hỏi mua nửa hộp 5 ma t   ketamine v   tr  trước 1.500.000 

đồn , nợ lại s  tiền 1.500.000 đồn  thì Khan  đồn  ý. Sau đó, Ph c chu ển cho Khan  

s  tiền 1.500.000 đồn  t  t i kho n 3335451 tại n ân h n  AC  của Tr n Minh Phúc 

đến t i kho n s  0378.969.380 tại n ân h n  OC  của Khan . Sau đó, Khan  đi xe 

m    iao nửa hộp 5 ketamine  iao qua cho Tr n Minh Ph c tại khu vực đườn  Mai 

H c Đế, Phườn  6, Đ  Lạt.   L 62-63, 472-476) 

 ầ  9: Kho n  01  iờ 55 ph t n    15-10-2023,  rầ  Qua g   nh n tin Zalo 

cho Tr n Minh Kh hỏi mua nửa hộp 5 ma t   ketamine với  i  2.500.000 đồn ,  iao 

đến phòn  trọ của T  tại 14/1 N u ễn An Ninh, Phườn  6, Đ  Lạt. Tr n Quan  T 

chu ển s  tiền 2.500.000 đồn  t  t i kho n 3353351 tại n ân h n  AC  của T  đến t i 

kho n s  0378.969.380 tại n ân h n  OC  của Tr n Minh Kh. Sau đó, Khan  đi xe 

m    iao nửa hộp 5 ketamine cho Tr n Quan  T tại phòn  trọ s  14/1 N u ễn An 

Ninh, Phườn  6, Đ  Lạt.  

Tổn  s  tiền b n ma t   cho Ph c v  T  ở l n 8 v  l n 9 l  4.000.000 đồn  đã 

được Tr n Minh Kh chu ển kho n cho Đỗ Doãn T1 t  t i kho n s  0378.969.380 tại 

n ân h n  OC  của Khan  đến s  t i kho n 1027549188 tại n ân h n  Vietcombank 

của Đỗ Doãn T1. (BL: 145-156, 196-220, 416-418) 

   ầ  10: Kho n  14  iờ 35 phút ngày 15-10-2023, t i kho n Zalo Alice nh n 

tin cho Tr n Minh Kh hỏi mua một hộp 5 ketamine  i  6.000.000 đồn  v   iao đến 

kh ch sạn Kim Hòa, địa chỉ  18A N u ễn Chí Thanh, Phườn  1, Đ  Lạt. Sau khi Alice 

chu ển kho n cho Khan  s  tiền 6.000.000 đồn  v o t i kho n 0378.969.380 n ân 

h n  OC  của Khan . Tr n Minh Kh chuẩn bị nửa hộp 5 ketamine bỏ v o hộp thu c 

l  rồi đi xe m   đến trước kh ch sạn Kim Hòa  iao cho Alice. S  tiền 6.000.000 đồn  

thu được, Khan  chu ển kho n lại cho Đỗ Doãn T1 s  tiền 2.700.000 đồn  t  t i 

kho n 0378.969.380 tại n ân h n  OC  của Khan  đến s  t i kho n 1027549188 tại 

ngân hàng Vietcombank mang tên Đỗ Doãn T1. S  tiền còn lại 3.300.000 đồn , Khan  

sử dụn  cho mục đích c  nhân.   L: 71-77, 145-156, 196-220, 262-264) 
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 ầ  11: Kho n  01  iờ 15 ph t n    15-10-2023, t i kho n Zalo Alice nh n tin 

cho Tr n Minh Kh hỏi mua nửa hộp 5 ketamine  i  3.000.000 đồn  v   iao đến kh ch 

sạn Kim Hòa, địa chỉ  18A N u ễn Chí Thanh, Phườn  1, Đ  Lạt. Sau khi Alice 

chu ển kho n cho Khan  s  tiền 3.000.000 đồn  v o t i kho n 0378.969.380 n ân 

h n  OC  của Khan . Tr n Minh Kh chuẩn bị nửa hộp 5 ketamine bỏ v o hộp thu c 

l  rồi đi xe m   đến trước kh ch sạn Kim Hòa  iao cho Alice. S  tiền 3.000.000 đồn  

thu được, Khan  chu ển kho n s  tiền 2.700.000 đồn  t  t i kho n s  0378.969.380 

tại n ân h n  OC  của Tr n Minh Kh đến s  t i kho n 1027549188 tại n ân h n  

Vietcombank mang tên Đỗ Doãn T1. S  tiền còn lại 300.000 đồn , Khan  sử dụn  cho 

mục đích c  nhân.  71-77, 145-156, 196-220, 262-264) 

 ầ  12: Kho n  17  iờ 30 n    18-10-2023, Phan Quan  Trun  đan  ở nh  v  

có nhu c u sử dụn  ma t   nên nh n tin Zalo cho Tr n Quan  T v  đặt mua của T  

nửa hộp 5 ketamine v  3 viên thu c l c với  i  3.200.000 đồn  để đem về Đức Trọn  

sử dụn  và nói sẽ chu ển trước cho T  một ít, s  tiền còn lại khi lên đến Đ  Lạt Trun  

sẽ tr  hết thì T  đồn  ý. Sau đó, Trun  liên lạc với một n ười bạn tên N u ễn Trọn  

Tấn, sinh năm: 2003, tr  tại: tổ 34, Phi N m, Hiệp Thạnh, Đức Trọn , Lâm Đồn  v  

hỏi mượn của Tấn s  tiền 1.200.000 đồn , Tấn đồn  ý. Trun  đưa cho Tấn s  t i 

kho n của Tr n Quan  T để Tấn chu ển kho n. Tấn tiếp tục nhờ vợ l  Phan Thị 

Phươn  Hồn  sử dụn  t i kho n s  3143477725 của n ân h n   IDV man  tên Phan 

Thị Phươn  Hồn  để chu ển s  tiền 1.200.000 đồn  v o t i kho n 3353351 tại n ân 

hàng ACB cho Tr n Quan  T. Sau khi chu ển tiền xon , Trun  đi xe m   lên Đ  Lạt, 

đi đến bên h n  cửa sau của qu n Heaven 3 v   ọi cho Tr n Quan  T, Tú nói Trung 

đứn  đợi. Một l c sau, N u ễn Tiến Đ đi xe m   đến v   iao cho Trun  nửa hộp 5 

ketamine v  3 viên thu c l c, Trun  tr  thêm cho Đạt s  tiền 2.000.000 đồn  rồi đi xe 

về Đức Trọn  v  sử dụn  hết s  ma t   n  .  162-182, 416-418, 435-445, 766-767, 

784-786)  

 ầ  13 và  ầ  14: Kho n  20  iờ 14 ph t n    18/10/2023, Đỗ Doãn T1  ửi 

cho Tr n Minh Kh danh thiếp Zalo “  ọ  O   ” của Phạm Thị Oanh, sinh năm: 

2000, tr  tại: Ho i Đức, Lâm H , Lâm Đồn  v  nói Khan   iao cho Oanh kho n  “16 

s ” ma t   ketamine – tươn  ứn  với s  tiền 2.000.000 đồn ,  iao qua đườn  phòng 

trọ của Oanh tại hẻm Phan  ội Châu, Phườn  1, Đ  Lạt. Khan  có hỏi cụ thể địa chỉ 

thì Tâm nói “ ạt  ó  iết   ỗ”   

Cùn  thời điểm n  , Tr n Quan  T nh n được tin nh n Zalo của Phan Quan  

Trun , Trun  nh n tin hỏi mua  i p cho một n ười tên Mun một chấm ketamine và 3 

viên thu c l c,  iao đến kh ch sạn Thiên Niên Kỷ, đườn  Mai H c Đế, Phườn  6, Đ  

Lạt, T  b o lại  i  2.200.000 đồn , Trun  đồn  ý v  đưa s  điện thoại 0905.329.775 

để T  liên lạc  iao ma t   qua. Sau khi th n  nhất với Trun , đến 20  iờ 16 phút, Tr n 

Quang T  ọi cho Khan  mua nửa hộp 5 ketamine v  3 viên thu c l c để b n lại cho 
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Mun, ph n ma t   dư thì T  sẽ cất  iữ để b n cho n ười kh c để kiếm lời. Khang 

th n  b o với Đạt v  chuẩn bị ma t  , bao  ồm nửa hộp 5 ketamine v  3 viên thu c l c 

bỏ tron  khẩu tran  rồi bỏ v o  ói thu c l  555  để  iao cho T   v  “16 s ” ma t   

ketamine đựn  tron   ói n lon,  ói tron  tờ  iấ  vệ sinh   iao cho Oanh . Tiếp đó, Đạt 

lấ  xe m   chở Khan  đến nh  trọ của Oanh tại hẻm Phan  ội Châu, Phườn  1, Đ  

Lạt. Khi đi đến cu i hẻm, Khan  nh n tin cho Oanh “e   ưới  è   ị” thì Oanh tr  lời 

“ok e”, một l c sau, Oanh ra  ặp Khan  lấ  “16 s ” ketamine rồi đi v o phòn  trọ. 

Sau khi  iao ma t   cho Oanh xon , Khan  v  Đạt tiếp tục đi qua qu n c  phê 

Miêu ở đườn  Thi S ch để  iao ma t   cho Tr n Quan  T. Khi đến qu n c  phê Miêu, 

Đạt bỏ ra b n  ói thu c l  hiệu 555, T  c m  ói thu c mở ra xem thì thấ  bên tron  có 

01 khẩu tran  m u tr n  bên tron  có 03 viên thu c l c v  01  ói “ ử   ộp 5” 

Ketamine, T  nói với Khan  v  Đạt l  kh ch chỉ lấ  một chấm ketamine nên Đạt c m 

 ói thu c l  có thu c l c v  ketamine đi v o nh  vệ sinh một l c để chia ra “ ột 

  ấ ” ketamine. Sau đó, Đạt qua  ra đưa cho T  lại  ói thu c l , T  mở  ói thu c l  

ra thấ  bên tron  có thêm 01 tờ tiền mệnh gi  5.000 đồn , bên tron  có “ ột   ấ ” 

ketamine, còn  ói ketamine ban đ u, T  lấ  bỏ v o t i  o kho c của T  nhằm mục 

đích b n cho kh ch kh c. Sau đó, T  nhờ Khan  chở T  đi  iao ma t   cho kh ch, 

Khan  đi xe m   chở T  đến kh ch sạn Thiên Niên Kỷ còn Đạt đợi ở qu n c  phê. Khi 

đan  ở trước kh ch sạn Thiên Niên Kỷ, T   ọi điện thoại cho kh ch tên Mun ra lấ  ma 

t   thì bị C n  an Phườn  6 đến kiểm tra. L c n  , T  lo sợ bị ph t hiện h nh vi nên 

đã lấ   ói thu c l  đựn  ketamine v  thu c l c tron  t i qu n ra v  th  xu n  đất n a  

chỗ T  đứn  thì bị C n  an ph t hiện n a  tại chỗ. C n  an Phườn  6 tiếp tục kiểm tra 

v  ph t hiện tron  t i  o n ực của T  còn có 01  ói ketamine, tại chỗ T  khai nh n đó 

l   ói ketamine do T  c m theo nhằm mục đích b n lại cho n ười kh c.   L: 250-251, 

263-264, 416-422, 435-445, 766-767, 784-786) 

 ầ  15: Sau khi Tr n Quan  T và Tr n Minh Kh bị b t, Đỗ Doãn T1 và N u ễn 

Tiến Đ vẫn tiếp tục có h nh vi b n tr i phép chất ma t   cho n ười kh c. Cụ thể: 

Kho n  03  iờ 00 n    14-11-2023, Phạm N ọc Oanh nh n tin cho Đỗ Doãn T1 qua 

Facebook hỏi mua nợ của Tâm 01 chấm ketamine,  iao đến phòn  trọ của Oanh tại 

17/2 Mai H c Đế, Phườn  6, Đ  Lạt, Lâm Đồn  thì Tâm đồn  ý. Sau đó, Tâm  ọi cho 

N u ễn Tiến Đ v  nhờ Đạt qua nh  Tâm lấ  1 chấm ketamine đi  iao  i p cho Oanh, 

Đạt đồn  ý. Kho n  15 ph t sau, Đạt đi xe m   qua nh  Tâm, Tâm đưa cho Đạt 01  ói 

thu c l , bên tron  đã có sẵn một chấm ketamine đựn  tron  t i n lon dạn  t i zip. Đạt 

đi xe m   đến trước phòn  trọ của Oanh,  iao ma t   cho Oanh rồi đi về. Đến n    

15/12/2023, Phạm Thị Oanh chu ển kho n cho Đỗ Doãn T1 s  tiền 1.000.000 đồn  t  

t i kho n s  393232388888 man  tên Phạm Thị Oanh đến s  t i kho n 0899955879 

mang tên Đỗ Doãn T1 để tr  lại s  tiền đã mua ma t   v o n    14-11-2023 cho Đỗ 

Doãn T1. (BL: 409-415, 460-463, 516-517, 604-605) 
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V t chứn  tạm  iữ:  

* Tạm  iữ của Tr n Minh Kh và Tr n Quan  T tron  qu  trình b t qu  tan  ở 

l n thứ 14: 

- 01  ói thu c l  hiệu ba s  555 m  xanh đen bên tron  đựn : 01 khẩu tran  m u 

tr ng bên tron  có 03 viên nén m u x m n hi l  ma t  ; 01 tờ tiền mệnh  i  5.000 

đồn  bên tron  có đựn  chất tinh thể m u tr n  n hi l  ma t   thu  iữ tại vị trí Tr n 

Quang T và Tr n Minh Kh đan  đứn .  

- 01 t i ni l n  dạn  t i zip, đườn  chỉ m u tr n , bên tron  có chứa tinh thể 

m u tr n , n hi l  ma t   thu  iữ tron  n ười Tr n Quan  T.  

- 01 điện thoại di độn  m n hình c m ứn  hiệu Iphone 11 m u v n  bên tron  

có   n sim, s  0777950077, đã qua sử dụn , kh n  kiểm tra chất lượn  tạm  iữ của 

Tr n Quan  T. 

- 01 điện thoại di độn  m n hình c m ứn  hiệu Iphone12 m u tr n  bên tron  có 

  n sim, s  0378969380, đã qua sử dụn , kh n  kiểm tra chất lượn  tạm  iữ của Tr n 

Minh Kh. 

- 01 xe m   hiệu Raider, m u xanh đen, biển kiểm so t 72G1 – 714.08 đã qua sử 

dụn , kh n  kiểm tra chất lượn . (BL: 221-225) 

* Tạm  iữ của Đỗ Doãn T1 01 điện thoại di độn  hiệu Iphone 13 promax m u 

xanh đã qua sử dụn , bên tron    n sim s  0898218849.   L: 333-334)  

Kết quả giám đị     ất ma t y: 

Tại Kết lu n  i m định s : 1182/KL-KTHS n    23/10/2023 của Phòn  Kỹ 

thu t hình sự - C n  an tỉnh Lâm Đồn  đã kết lu n:  

- Phong bì 01:  

+ Mẫu ba viên nén  M1  được niêm phon   ửi  i m định l  ma t  , có kh i 

lượn  1,4848   một phẩ  b n t m b n t m  am  loại MDMA. 

+ Mẫu tinh thể  M2  được niêm phon   ửi  i m định l  ma t  , có kh i lượn  

0,4250   kh n  phẩ  b n hai năm kh n   am  loại Ketamine. 

- Phon  bì 02: Mẫu tinh thể  M3  đựn  tron  một  ói n lon được niêm phon  

 ửi  i m định l  ma t , có kh i lượn  1,1837    một phẩ  một t m ba b    am, loại 

Ketamine. 

MDMA      ất    tú   ằ  tro         ụ  IB, STT:   ,    ị đị   57/  -CP 

     25/8/2 22  ủ  C í   p ủ  

Ket  i e      ất    tú   ằ  tro         ụ  III, STT: 4 ,    ị đị   57/  -CP 

     25/8/2 22  ủ  C í   p ủ   B : 229-230). 

Tại Cáo trạng s : 290/CT – VKSĐL – LĐ, N    13/9/2024 Viện kiểm sát 

nhân dân thành ph  Đ  Lạt đã truy t  Đỗ Doãn T1, Tr n Minh Kh, Nguyễn Tiến Đ, 

Nguyễn Hữu Thái, Tr n Quang T  về tội “Mu      tr i p ép   ất    tú ” theo điểm 
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b kho n 2 Điều 251 Bộ lu t hình sự. Truy t  Phan Quan Trung, Thái Duy B o về tội 

“Mu      tr i p ép   ất    tú ” theo kho n 1 Điều 251 Bộ lu t Hình sự. 

Tại   n  n Hình sự sơ thẩm s : 75/2025/HS-ST n    10 th n  4 năm 2025 của 

Toà án nhân dân th nh ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồn          T                 u v   

  –           đã tu ên xử:  

Tu ên b  c c bị c o Đỗ Doãn T1, Tr n Minh Kh, N u ễn Tiến Đ, N u ễn 

Hữu Th i, Tr n Quan  T, Phan Quan  Trun , Th i Du    o phạm tội “Mu      tr i 

p ép   ất    tú  ”  

-  p dụn  điểm b, Kho n 2  Điều 251; Điều 38; điểm s kho n 1 Điều 51, Điều 

58  ộ lu t Hình sự. Xử phạt bị c o  Đỗ Doãn T1 11  Mười  ột  năm tù. Thời hạn tù 

tính t  n    tạm  iam 16-3-2024. 

-  p dụn  điểm b, Kho n 2  Điều 251; Điều 38; điểm s kho n 1 Điều 51, Điều 

58   ộ lu t Hình sự. Xử phạt bị c o N u ễn Tiến Đ 08  T    năm tù. Thời hạn tù 

tính t  n    tạm  iam 16-5-2024. 

-  p dụn  điểm b, Kho n 2  Điều 251; Điều 38; điểm s kho n 1 Điều 51, Điều 

58   ộ lu t Hình sự. Xử phạt bị c o N u ễn Hữu Th i 08  T    năm tù. Thời hạn tù 

tính t  n    tạm  iam 16-5-2024. 

-  p dụn  điểm b, Kho n 2  Điều 251; Điều 38; điểm s kho n 1 Điều 51,  Điều 

58  ộ lu t hình sự, xử phạt bị c o Tr n Quan  T 07  Bả   năm tù. Thời hạn tù tính t  

ngày tạm  iam 18-10-2023. 

-  p dụn  kho n 1 Điều 251; Điều 38; điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51, Điều 

58   ộ lu t Hình sự. Xử phạt bị c o Th i Du    o 02 (Hai) năm 06  S u  th n  tù. 

Thời hạn tù tính t  n    tạm  iam 16-5-2024. 

-  p dụn  kho n 1 Điều 251; Điều 38; điểm s kho n 1 Điều 51, Điều 58   ộ 

lu t Hình sự. Xử phạt bị c o Phan Quan  Trun  02 (Hai) năm tù. Thời hạn tù tính t  

n    tạm  iam 16-5-2024. 

Ngoài ra, B n án còn tu ên về hình phạt đ i với c c bị c o Đỗ Doãn T1, Tr n 

Minh Kh, N u ễn Tiến Đ, N u ễn Hữu Th i, Phan Quan  Trun , Th i Du    o; về 

xử lý v t chứn ,  n phí v  qu ền kh n  c o theo qu  định của ph p lu t. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, c c bị c o Đỗ Doãn T1, Tr n Minh Kh, N u ễn Tiến 

Đ, N u ễn Hữu Th i, Phan Quan  Trun , Th i Du    o kh n  kh n  c o. 

N    15-4-2025, bị c o Tr n Quan  T có đơn kh n  c o xin  i m nh  hình 

phạt. 

Tại phiên tòa ph c thẩm, th a nh n h nh vi phạm tội của mình như nội dun  

b n  n sơ thẩm đã tu ên v   iữ n u ên nội dun  kh n  c o xin  i m nh  hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  ph t biểu quan điểm về việc 

 i i qu ết vụ  n như sau: Đề n hị  p dụn  điểm a kho n 1 Điều 355; Điều 356 của 
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 ộ lu t T  tụn  hình sự; không chấp nh n kh n  c o của bị c o;  iữ n u ên b n  n 

sơ thẩm. 

Tron  ph n tranh lu n bị c o kh n  trình b   ý kiến tranh lu n đ i với quan 

điểm v  mức hình phạt m  đại diện Viện kiểm s t đề xuất. 

Tron  lời nói sau cùn  c c bị c o điều th a nh n h nh vi của mình l  vi phạm 

ph p lu t, nhưn  chỉ mon  hội đồn  xét xử xem xét  i m nh  một ph n hình phạt để 

sớm trở về đo n tụ với  ia đình. 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã được 

tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nh n định như sau:  

[1] Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn  tại  iai đoạn sơ thẩm đã 

thực hiện đ n  thẩm qu ền, trình tự, thủ tục theo qu  định của  ộ lu t T  tụn  hình 

sự. Do đó, c c h nh vi, qu ết định t  tụn  của cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến 

h nh t  tụn  đã thực hiện tại  iai đoạn sơ thẩm l  hợp ph p. 

[2] Về thủ tục kh n  c o: Đơn kh n  c o của bị c o đ n  về hình thức, nội 

dung, trong thời hạn kháng cáo nên hợp lệ, đủ cơ sở để xem xét theo trình tự, thủ tục 

ph c thẩm. 

 [3] Về tội danh:  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị c o khai nh n h nh vi như ph n nội dun  b n  n sơ 

thẩm đề c p, lời khai của bị c o phù hợp lời khai của bị c o tại  iai đoạn điều tra, truy 

t , xét xử sơ thẩm; phù hợp lời khai n ười liên quan; kết lu n  i m định v  c c chứn  

cứ, t i liệu kh c có tron  hồ sơ vụ  n nên đủ cơ sở kết lu n:  

Tron  kho n  thời  ian t   iữa năm 2023 đến th n  10/2023 trên địa b n th nh 

ph  Đ  Lạt, c c đ i tượn  Đỗ Doãn T1, Tr n Minh Kh, N u ễn Tiến Đ, N u ễn Hữu 

Thái, Tr n Quan  T, Phan Quang Trung, Th i Du    o đã có h nh vi b n ma t   v  

thu c l c cho c c con n hiện trên địa b n để kiếm lời. 

Tron  đó Tr n Quan  T biết rõ nhóm của Đỗ Doãn T1 có mua bán trái phép 

chất ma t   nhưn  Tr n Quan  T vẫn liên hệ với N u ễn Tiến Đ và Tr n Minh Kh 

để mua ma t   v  b n lại cho n ười kh c. Qu  trình điều tra x c định Tr n Quan  T 

đã mua t  Tr n Minh Kh và Ngu ễn Tiến Đ để b n lại cho 02 n ười kh c tổn  cộn  

02 l n  tại c c l n 12 v  14 theo nội dun  c o trạn  đã tru  t ).  

Xét thấ , Tr n Quan  T l  n ười có đ   đủ năn  lực chịu tr ch nhiệm hình sự, 

nh n thức rất rõ ma t   l  chất  â  n hiện, hướn  th n; n hiêm cấm mọi h nh vi t n  

trữ, v n chu ển, mua b n.. nhưn  bị c o vẫn mua về để b n cho c c đ i tượn  n hiện 

trên địa b n Đ  Lạt để hưởn  chênh lệch nhiều l n. Vì v    n sơ thẩm kết  n bị c o 

về tội “Mu      tr i p ép   ất    tú ” thuộc trườn  hợp định khun  tăn  nặn  tr ch 
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nhiệm hình sự theo qu  định tại điểm b kho n 2 Điều 251  ộ lu t Hình sự l  đ n  

tội, đ n  khun  hình phạt v  kh n  oan.  

[5] Về hình phạt và kháng cáo:  

Xét h nh vi phạm tội của Tr n Quan  T l  n u  hiểm cho xã hội, tính chất mức 

độ phạm tội thuộc trườn  hợp n hiêm trọn ; kh n  chỉ trực tiếp xâm phạm đến chế 

độ qu n lý độc qu ền của Nh  nước đ i với c c loại ma t   m  còn  â  mất an ninh, 

tr t tự, an to n xã hội; reo r c hiểm họa, đồn  thời l m ph t sinh c c tệ nạn n u  

hiểm cho cộn  đồn , một tron  nhữn  n u ên nhân cơ b n ph t sinh c c h nh vi 

phạm tội kh c. Khi qu ết định hình phạt, cấp sơ thẩm đã  p dụn  cho bị c o tình tiết 

 i m nh  th nh khẩn khai b o theo điểm s, kho n 1 Điều 51  ộ lu t Hình sự l  đ   

đủ.  Tron  tình hình tội phạm ma t    ia tăn , diễn biến n    c n  phức tạp như hiện 

na  thì h nh vi mua, b n kh i lượn  ma t   lớn v  nhiều l n như bị c o v  c c đồn  

phạm kh c tron  vụ  n l  đặc biệt n u  hiểm, vì v    n sơ thẩm kết  n c c bị c o 

cùn  c c đồn  phạm hình phạt tù l  n hiêm v  đ m b o tính răn đe. Tron  đó, đ i với 

bị c o Tr n Quan  T thì cấp sơ thẩm chỉ kết  n bị c o ở mức khởi điểm của khun  

hình phạt m  bị c o phạm ph i l  đã có xem xét đến nhân thân, phân hóa vai trò v  c  

thể hóa tr ch nhiệm hình sự của bị c o tron  vụ  n có đồn  phạm. 

 ị c o kh n  c o nhưn  kh n  có thêm tình tiết  i m nh  n o mới; kh n  có 

căn cứ n o kh c để qu ết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khun  hình phạt đ i 

với bị c o, do đó c n b c kh n  c o của bị c o v   iữ n u ên mức  n của Tòa cấp sơ 

thẩm theo như đề n hị của đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  tại phiên 

tòa ph c thẩm. 

[6] Về  n phí: Do kháng cáo không được chấp nh n nên bị c o ph i chịu  n phí 

hình sự ph c thẩm.  

[7] Về c c vấn đề kh c: C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm kh n  có 

kh n  c o, kh n  n hị nên Hội đồn  xét xử ph c thẩm kh n  xét v  có hiệu lực ph p 

lu t kể t  n    hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị.  

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ điểm a kho n 1 Điều 355; Điều 356 của  ộ lu t T  tụn  hình sự.  

Kh n  chấp nh n kh n  c o của bị c o Tr n Quan  T. Giữ n u ên b n  n sơ thẩm 

của Tòa  n nhân dân th nh ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồn  (       T                 u 

v     –         )  

Tu ên xử:  

1. Tu ên b  bị c o Tr n Quan  T phạm tội “Mu      tr i p ép   ất    tú ”  

 p dụn  điểm b kho n 1 Điều 251; điểm s kho n 1 Điều 51; Điều 38  ộ lu t 

Hình sự. Xử phạt bị c o bị c o Tr n Quan  T 07 (Bả ) năm tù. Thời hạn chấp h nh 

hình phạt tù tính t  n    b t tạm  iam t  n    18-10-2023 



12 

 

 

2. Về  n phí:  p dụn  Điều 23 N hị qu ết s : 326/2016/U TVQH14 n    30 

th n  12 năm 2016 của Uỷ ban thườn  vụ Qu c hội qu  định về  n phí, lệ phí Tòa 

án. Buộc bị c o Tr n Quan  T ph i chịu 200.000 đồn   n phí hình sự ph c thẩm.  

3. C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm kh n  có kh n  c o, kh n  n hị đã 

có hiệu lực ph p lu t kể t  n    hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị. 

  n  n ph c thẩm có hiệu lực pháp lu t kể t  n    tu ên  n. 

 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồn   01 ; 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Phòng KTNV&THA (02); 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồn   01 ; 

- TAND khu vực 1 (02); 

- VKSND khu vực 1 (01); 

- Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lâm Đồn  (01);  

- Cơ quan THAHS CA tỉnh Lâm Đồn  (01); 

- Phòng PV 06 - C n  an tỉnh Lâm Đồn   01 ; 

-  ị c o  01 ; 

- Trại tạm  iam  01 ; 

- Hồ sơ THAHS  01); 

- Văn phòn  TAND tỉnh Lâm Đồn   01  

- Lưu hồ sơ;  n văn. 

 
  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      

 

 

 ã ký 

 

 

 

Hoàng Rung K N ơ  
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 á    ẩm   á    ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 
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   guyễ   ô g   à  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồn   01 ; 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Phòng KTNV&THA (02); 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồn   01 ; 

- TAND hu ện Đức Trọn   02); 

- VKSND hu ện Đức Trọn   01 ; 

- Cơ quan CSĐT CA hu ện  Đức Trọn   01 ;  

- Cơ quan THAHS hu ện Đức Trọn   01 ; 

- Phòng PV 06 - C n  an tỉnh Lâm Đồn   01 ; 

-  ị c o  01 ; 

-  ị hại  01 ; 

- Hồ sơ THAHS  01); 

- Văn phòn  TAND tỉnh Lâm Đồn   01 ; 

- Lưu hồ sơ;  n văn. 

 
  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      

 

 

 

 

 

 

 guyễ   ô g   à  
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Mẫu số 28-HS  B         è  t eo    ị qu ết số  5/2  7/ Q-H TP       9 t     9  ă  2  7  ủ  

Hội đ    T ẩ  p    T               tối   o  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
      

TÒA ÁN
(1)

......................... 
                           –––––––––––––––

 

       n  n s :..... /.....
(2)

/HS-PT
 

     Ngày.....-.....-
(3)

.....  

                                   

        -       -           
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

NHÂN DANH 

                                         

 TÒA ÁN
(4)

........................................ 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có
(5)

: 

T ẩ  p    - C ủ tọ  p iê  t  : Ông (Bà) ........................................................ .
 

C   T ẩ  p   :  Ông (Bà) ............................................................................... . 

                           Ông (Bà) ......................................................................................  
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- Thư ký phiên tòa: Ông (Bà)
(6)

 ........................................................................ 
 

- Đại diện Viện kiểm sát 
(7)

........................................tham gia phiên tòa: 
Ông (Bà).................................................- Kiểm s t viên.  

Trong các ngày
(8)
.........................................tại

(9)
...............................xét xử ph c thẩm 

công khai
(10)

 vụ  n hình sự ph c thẩm thụ lý s :…/…/TLPT-HS n   …th n …năm….đ i 

với  c c  bị c o
(11)

........................do có kh n  c o của
(12)

.................
 
hoặc kh n  n hị 

của
(13)

.................đ i với   n  n hình sự sơ thẩm s :.../.../HS-ST n   ...th n ...năm...của 

Tòa án
(14)

.................................      

 - Các  ị   o  ó         o,  ị         o,  ị          ị:
(15) 

(16)
.......................... sinh n   ...........th n ..............năm..............tại…… 

Nơi cư tr .................; n hề n hiệp................; trình độ văn ho   học vấn ..........; dân 

tộc:……………….;  iới tính:……..; t n  i o:……..; qu c tịch:…….; con 

 n ............................v  b ...............................; có vợ  chồn   v ....... con;
 (17)

tiền 

 n.............., tiền sự.............; nhân thân……….; bị b t, tạm  iam 

ngày
(18)

………………………………………………………… 

- C    ị   o   ô    ó         o v    ô    ị         o,   ô    ị       

   ị:
(19)
…………………………………………………………  .................................. 

 -   ữ     ười t     i  tố tụ         ó         o  oặ   ó  iê  qu   đế  

        o,          ị:…………………………………………………………   

.................................................................................................................... 

-   ười đại  iệ   ợp p  p  ủ   ị   o:
 (20)

 

 Ôn      ....sinh năm  hoặc tuổi ....; nơi cư tr ....; n hề n hiệp....l :
(21)

...... 

………………………………………………………………………………………………… 

-   ười   o   ữ    o  ị   o:
(22)

................................................................ 

………………………………………………………………………………….. 

- Bị  ại:
(23)

................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………. 

-   ười đại  iệ   ợp p  p  ủ   ị  ại:
(24)

................................................... 

…………………………………………………………………………………. 

-   u ê  đơ      s :
(25)

.............................................................................. 

………………………………………………………………………………….. 

-   ười đại  iệ   ợp p  p  ủ    u ê  đơ      s :
(26)

.............................. 

…………………………………………………………………………………... 

- Bị đơ      s :
(27)

...................................................................................... 

………………………………………………………………………………….. 

-   ười đại  iệ   ợp p  p  ủ   ị đơ      s :
(28)

....................................... 

………………………………………………………………………………….. 

-   ười  ó qu ề   ợi,    ĩ  vụ  iê  qu   đế  vụ   :
(29)

............................. 

…………………………………………………………………………………... 
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-   ười đại  iệ   ợp p  p  ủ    ười  ó qu ề   ợi,    ĩ  vụ  iê  qu   đế  vụ 

án:
(30)

.......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………... 

-   ười  ảo vệ qu ề   ợi   o   ười  ị  ại    u ê  đơ      

s ,    :
(31)

................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………... 

-   ười t     i  tố tụ       :
(32)

............................................................... 

…………………………………………………………………………………... 

 

     U    Ụ   :
 

  

Theo các t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  vụ  n được 

tóm t t như sau:
 (33)

  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã được tranh tụn  

tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nh n định như sau:
 (34) 

[1]………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

[2]………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ v o………………….…
(35)

 
 

(36)
 ..................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

             n  n ph c thẩm có hiệu lực ph p lu t kể t  n    tu ên  n. 
(37)

 .................................................................................................................................. 
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Hướ    ẫ  sử  ụ    ẫu số 28-HS: 

(1) và (4) ghi tên Tòa  n xét xử ph c thẩm; nếu l  Tòa  n nhân dân tỉnh, th nh ph  trực 

thuộc trun  ươn  thì  hi tên Tòa  n nhân dân tỉnh, th nh ph  trực thuộc trun  ươn      ví dụ: Tòa  n 

nhân dân th nh ph  H  Nội ; nếu l  Tòa  n  nhân dân cấp cao thì  hi: Tòa  n  nhân dân cấp cao tại 

 H  Nội, Đ  Nẵn , Th nh ph  Hồ Chí Minh...); nếu l  Tòa  n quân sự quân khu, quân chủn  thì  hi 

tên Tòa  n quân sự quân khu, quân chủn   ví dụ: Tòa  n quân sự Quân khu Thủ đ  . 

 2    thứ nhất  hi   n  n hình sự ph c thẩm,   thứ hai  hi năm ra   n  n hình sự ph c thẩm 

 ví dụ: 12/2017/HS-PT). 

(3)  hi n   , th n , năm tu ên  n kh n  phân biệt vụ  n được xét xử ph c thẩm v  kết th c 

tron  một n    ha  được xét xử ph c thẩm tron  nhiều n   . 

   (5) ghi đ   đủ họ tên của Thẩm ph n; nếu vụ  n do Tòa  n quân sự  i i qu ết thì kh n   hi 

Ôn       m   hi cấp b c quân h m. 

 (6)  hi họ tên của Thư ký phiên tòa v   hi rõ l  Thư  ký Tòa  n hoặc Thẩm tra viên của Tòa  n 

n o như hướn  dẫn tại điểm  1). 

(7) ghi tên Viện kiểm s t như hướn  dẫn tại  1  v  họ tên của Kiểm s t viên thực h nh 

qu ền c n  t , kiểm s t xét xử tại phiên tòa. 

 (8) trườn  hợp vụ  n được xét xử v  kết th c tron  một n    thì bỏ hai chữ       Tron  c c 

 ví dụ: N    15 th n  7 năm 2017 . Trườn  hợp vụ  n được xét xử tron  hai n    thì  hi Tron  c c 

n     ví dụ: Tron  c c n    02, 03 th n  3 năm 2017 ; nếu t  ba n    trở lên m  liền nhau thì ghi 

T  n    đến n     ví dụ: T  n    06 đến n    10 th n  3 năm 2017 ; nếu t  ba n    trở lên m  

kh n  liền nhau thì  hi Tron  c c n     ví dụ:   Tron  c c n    07, 08 v  n    15 th n  3 năm 

2017 ; nếu kh c th n  m  liền nhau thì  hi t  n   ... th n ... đến n   ... th n ...  ví dụ: T  n    31 

th n  05 đến n    02 th n  6 năm 2017 ; nếu kh n  liền nhau thì  hi c c n    của t n  th n   Ví dụ: 

Tron  c c n    30, 31 th n  3 v  c c n    04, 05 th n  4 năm 2017 . 

 9  nếu vụ  n được xét xử tại trụ sở Tòa  n thì  hi như hướn  dẫn tại mục  1  v   4 . Nếu vụ 

 n xét xử lưu độn  thì  hi địa điểm nơi diễn ra phiên tòa. 

(10) nếu xét xử kín thì tha  cụm t  c n  khai bằn  t  kín. 

(11) nếu vụ  n có một hoặc hai bị c o kh n  c o hoặc bị kh n  c o, kh n  n hị thì  hi đ   đủ 

họ tên của bị c o; nếu vụ  n có t  ba bị c o trở lên kh n  c o hoặc bị kh n  c o, kh n  n hị thì  hi 

đ   đủ họ tên của bị c o tron  s  c c bị c o bị Tòa  n cấp sơ thẩm xử phạt mức  n cao nhất v  ghi 

thêm cụm t  “v  c c bị c o kh c”. Trườn  hợp bị c o l  ph p nhân thươn  mại thì  hi tên, địa chỉ 

trụ sở, tên n ười đại diện theo ph p lu t, tiền  n, tiền sự của ph p nhân thươn  mại v  c c th n  tin 

c n thiết kh c; nếu có mặt tại phiên tòa thì  hi có mặt v  nếu v n  mạt tại phiên tòa thì  hi v n  

mặt.  

(12)  hi địa vị ph p lý tron  t  tụn  của n ười kh n  c o  ví dụ: do có kh n  c o của bị c o 

 c c bị c o , n ười bị hại v  n u ên đơn dân sự . 

 13   hi tên Viện kiểm s t kh n  n hị  nếu có . 

 14   hi tên Tòa  n xét xử sơ thẩm. 

(15) kh n   hi c c bị c o có kh n  c o, bị kh n  c o, bị kh n  n hị, nhưn  to n bộ kh n  

c o, kh n  n hị liên quan đến họ đã được r t trước khi mở phiên tòa. 
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 16  v   17   hi đ   đủ họ tên bị c o v  c c bí danh, tên thườn   ọi kh c  nếu có ; nếu bị c o 

l  n ười dưới 18 tuổi ph i  hi đ   đủ n   , th n , năm sinh tính đến n    bị c o thực hiện h nh vi 

phạm tội  ví dụ: Đến n    thực hiện h nh vi phạm tội bị c o 16 tuổi 8 th n  15 n    ; nếu bị c o 

trên 18 tuổi thì  hi n   , th n , năm sinh hoặc tuổi;  hi nơi đăn  ký thườn  tr , đăn  ký tạm tr , 

nơi sinh s n  của bị c o. Đ i với tiền sự thì chỉ  hi khi đã x c định đ n  theo qu  định của ph p 

lu t l n bị xử lý đó tính đến n    phạm tội chưa hết thời hạn được coi l  chưa bị xử lý h nh chính 

hoặc bị xử lý kỷ lu t. Đ i với tiền  n thì chỉ  hi khi đã x c định đ n  theo qu  định của ph p lu t 

l n bị kết  n đó tính đến n    phạm tội chưa được xo   n. Về nhân thân  hi  n tích, đã bị xử phạt vi 
phạm h nh chính, đã xử lý kỷ lu t cụ thể c c l n đó v   hi rõ l  c c  n tích, xử phạt vi phạm h nh chính, 

xử lý kỷ lu t đó đã được xo . Trườn  hợp bị c o l  ph p nhân thươn  mại thì  hi tên, địa chỉ trụ sở 

chính, họ tên n ười đại diện theo ph p lu t, tiền  n, tiền sự của ph p nhân thươn  mại v  c c th n  

tin c n thiết kh c; nếu có mặt tại phiên tòa thì  hi có mặt v  nếu v n  mặt tại phiên tòa thì  hi v n  

mặt.  

 18   hi n    bị c o bị b t, tạm  iam; nếu trước đó bị c o đã bị tạm  iữ, bị b t, tạm  iam, thì 

 hi n    bị tạm  iữ, n    bị b t, tạm  iam v  n    được cho tại n oại; nếu có mặt tại phiên tòa thì 

 hi có mặt v  nếu v n  mặt tại phiên tòa thì  hi v n  mặt. 

 19  nếu có bị c o kh n  kh n  c o v  kh n  bị kh n  c o, kh n  n hị, nhưn  Tòa  n cấp 

ph c thẩm có xem xét ph n của b n  n sơ thẩm đ i với họ, thì  hi như bị c o có kh n  c o, bị 

kh n  c o, kh n  n hị; nếu Tòa  n cấp ph c thẩm kh n  xem xét ph n của b n  n sơ thẩm đ i với 

họ thì chỉ c n  hi “N o i ra còn có  s  lượn   bị c o kh n  có kh n  c o v  kh n  bị kh n  c o, 

kh n  n hị”. Trườn  hợp vụ  n chỉ có một bị c o kh n  kh n  c o v  kh n  bị kh n  c o, kh n  

n hị thì  hi “N o i ra còn có bị c o  họ tên  kh n  có kh n  c o v  kh n  bị kh n  c o, kh n  

n hị”. 

 20  v   21  nếu bị c o có n ười đại diện hợp ph p thì  hi đ   đủ họ tên của bị c o đó  ví dụ: 

N ười đại diện hợp ph p của bị c o N u ễn Văn A . Sau chữ “l ”  hi quan hệ như thế n o với bị 

c o  ví dụ: l  b  của bị c o ; nếu có mặt tại phiên tòa thì  hi có mặt v  nếu v n  mặt tại phiên tòa 

thì  hi v n  mặt. 

 22  nếu bị c o n o có n ười b o chữa thì  hi họ tên của n ười b o chữa v  n hề n hiệp  Ví 

dụ: Tr n Văn C l   Lu t sư; Tr n Văn D l    o chữa viên nhân dân . 

 23 ,  24 ,  25 ,  26 ,  27 ,  28 ,  29 ,  30  v   31  nếu có n ười n o tham  ia t  tụn  thì  hi 

đ   đủ họ tên, tuổi, nơi cư tr  của n ười đó. Trườn  hợp bị hại l  n ười bị xâm phạm về tính mạn , 

sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự v  l  n ười dưới 18 tuổi, thì ph i  hi đ   đủ n   , th n , năm sinh 

của bị hại; nếu có mặt tại phiên tòa thì  hi “có mặt” v  nếu v n  mặt tại phiên tòa thì  hi “v n  

mặt”. 

 32  nếu có n ười tham  ia t  tụn  l  n ười l m chứn  thì  hi đ   đủ họ tên; nếu n ười tham 

 ia t  tụn  l  n ười  i m định, n ười định  i  t i s n, n ười phiên dịch, n ười dịch thu t thì  hi 

đ   đủ họ tên, cơ quan c n  t c. 

 33  tron  ph n n  ,  hi tóm t t nội dun  vụ  n, qu ết định tron  b n  n sơ thẩm; nội dun  

kh n  c o, kh n  n hị.  

 34  tron  ph n n  ,  hi nh n định của Hội đồn  xét xử ph c thẩm, nhữn  căn cứ để chấp 

nh n hoặc kh n  chấp nh n kh n  c o, kh n  n hị; điểm, kho n, điều của  ộ lu t Hình sự v  của 

văn b n qu  phạm ph p lu t kh c m  Hội đồn  xét xử ph c thẩm căn cứ để  i i qu ết vụ  n. Tron  

ph n n  , c c đoạn văn được đ nh s  thứ thự tron  dấu [ ]. 

 35  tù  t n  trườn  hợp m   hi rõ c c căn cứ ph p lu t để ra qu ết định. 

 36  tron  ph n n  ,  hi đ   đủ c c nội dun  được qu  định tại điểm c kho n 3     Điều 260 

của  ộ lu t T  tụn  hình sự. 

 37  ph n cu i cùn  của b n  n, đ i với b n  n được th n  qua tại phòn  n hị  n thì ph i có 

đ   đủ chữ ký,  hi đ   đủ họ tên của c c th nh viên Hội đồn  xét xử v  đón  dấu  b n  n n   ph i 

lưu v o hồ sơ vụ  n ; đ i với b n  n để  ửi cho c c bị c o, c c đươn  sự, cơ quan, tổ chức, c  

nhân có liên quan v  Viện kiểm s t theo qu  định của  ộ lu t T  tụn  hình sự thì  hi như sau: 
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